Bộ Luật thương mại mới của Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Luật thương mại mới của Thổ Nhĩ Kỳ (The Turkish Commercial Code – TCC), có hiệu lực vào ngày 1/7/2012, sẽ đưa hệ thống luật pháp về thương mại của nước này hội nhập với hệ thống pháp luật của châu Âu.  Các quy định khác như kiểm toán và các chuẩn mực kế toán mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.

TCC bao gồm 6 luật chính: 
1. Luật doanh nghiệp, 
2. Luật công ty, 
3. Luật chứng khoán, 
4. Luật vận tải, 
5. Luật thương mại hàng hải và 
6. Luật bảo hiểm. 
Luật thương mại hiện hành của Thổ Nhĩ Kỳ, được thiết kế trên cơ sở tham khảo luật của Đức và Thụy Sỹ, có hiệu lực đến 30/6/2012 đến nay được thực thi đã nhiều năm năm và chưa có những cải tiến, điều chỉnh lớn cho phù hợp với sự phát triển rất nhanh của kinh tế và thương mại đất nước trong những năm vừa qua. 
Do đó, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập một Ủy ban soạn thảo Bộ Luật thương mại mới. Ủy ban này gồm các thành viên: các viện sỹ, luật sư, chưởng lý, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các chuyên viên có trình độ cao và đã tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu, nghiên cứu và phân tích để đưa ra dự thảo khoa học, tiên tiến và thiết thực với tình hình phát triển của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Luật thương mại cũ của Thổ Nhĩ Kỳ số 6762 ban hành ngày 9/7/1956 (Old TCC).

Mục đích của Bộ luật mới là thiết lập và duy trì một hệ thống thương mại, công nghiệp và cung cấp dịch vụ thương mại có mức độ ổn định cao, bảo đảm sự công bằng, bảo vệ và duy trì các giá trị xã hội, chú trọng đến các doanh nghiệp và doanh nhân, các nhà đầu tư, các nhà vận tải, các người được bảo hiểm và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp và minh bạch trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Đến ngày 30/6/2012 đã có 3 Luật được Quốc hội nước này thông qua và đều có hiệu lực từ ngày 1/7/2012:

1. Bộ Luật thương mại mới của Thổ Nhĩ Kỳ số 6162 ( TCC) ban 
hành ngày 14/2/2012.

2. Luật về hiệu lực và thực hiện Bộ Luật thương mại Thổ Nhĩ Kỳ số 
6103 ban hành ngày 14/2/1956 (Code on Effectiveness of the New 
TCC).

3. Luật số 6335 sửa đổi Bộ Luật thương mại Thổ Nhĩ Kỳ và Luật về 
hiệu lực và thực hiện Bộ Luật thương mại Thổ Nhĩ Kỳ ban hành 
ngày 30/6/2012.

Mặc dù là Bộ luật mới ban hành sau nhiều năm nghiên cứu, nhưng cũng đã có những sửa đổi bổ sung một ngày trước khi có hiệu lực vào ngày 1/7/2012.

Những nội dung cơ bản của bộ Luật Thương mại mới:

1. Những thay đổi cơ bản về thành lập các công ty cổ phần
TCC đã bỏ cơ chế thành lập công ty theo từng thời gian được quy định trong luật cũ nhưng cũng chưa bao giờ được áp dụng. TCC cho phép thành lập các công ty cổ phần (AS) hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (LS) với một cổ đông hay một chủ sở hữu tương ứng.

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ công ty và vốn của công ty, người thành lập công ty có nghĩa vụ bảo đảm sự minh bạch của công ty. Nếu việc góp vốn bằng hiện vật (bằng hàng hóa hoặc sản phẩm), hoặc vốn bằng hiện vật hoặc tiếp quản một xí nghiệp thì tuyên bố của người thành lập phải bao gồm các tài liệu có diễn giải chính xác và đúng về sự phù hợp của các trị giá phần đóng góp với người thành lập thay vì đóng góp bằng vốn.
Một trong những thay đổi khác trong TCC về việc thành lập AS là vấn đề cơ chế giám sát. Trong bối cảnh này, một trong những điều kiện được giới thiệu trong quá trình thành lập/sát nhập AS là báo cáo của kiểm toán viên đặc biệt được bổ nhiệm để giám sát việc thành lập công ty.

Về việc thành lập một công ty công, TCC quy định một hệ thống đơn giản, không phức tạp, dễ áp dụng. Người đại diện theo luật hoặc pháp nhân cam kết chào cổ phần ra công chúng chỉ phải bày tỏ cam kết , và không phải đầu tư ¼ trị giá các cổ phiếu. Các cổ phiếu này có thể chào ra công chúng theo giá trị đã được cam kết như đã nêu, hoặc cao hơn giá quy định  và phần tiền thu được từ công chúng phù hợp với trị giá danh nghĩa của các cổ phần sẽ được thanh toán cho công ty theo mức độ về công việc còn tồn tại khác nhau của các bên đã cam kết. Các cổ phiếu không được mua còn lại sẽ thuộc về bên đã cam kết. Bên đã cam kết có trách nhiệm trả ¼ trong tổng số ngay lập tức. Thủ tục chào bán ra công chúng được áp dụng phù hợp với các quy định của Hội đồng thị trường vốn (the Capital Markets Board – CMB).
2. Về công ty cổ phần một thành viên

Một trong những thay đổi cơ bản của TCC là công ty cổ phần một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Kế thừa bộ luật trước đây, AS là các công ty cổ phần được thành lập với ít nhất 5 cổ đông và công ty trách nhiệm hữu hạn (LS) được thành lập với ít nhất 2 thành viên.
Cổ đông duy nhất hoặc đối tác thành viên duy nhất được phép thực thi toàn bộ các cho phép của Quốc hội với tất cả các quyết định. Đồng thời, Ban giám đốc công ty cũng được phép thành lập chỉ với sự vắng mặt của ít nhất một thành viên.
Công ty một cổ đông đã được đưa vào trong luật của Thổ Nhĩ Kỳ theo yêu cầu của nghị định của Liên minh châu Âu (EU12) về thành lập công ty. Lý do EU cho phép thành lập công ty một cổ đông là nhằm bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Theo đó, SME có một cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn. Các SME của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cần có sự bảo hộ như vậy. Theo cách này, đã có một sự thay đổi quan trọng, nhất là đối với công ty có vốn nước ngoài vì các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào các công ty mà họ có thực quyền. Nếu ép buộc nhà đầu tư nước ngoài sẽ gây những phức tạp phát sinh về pháp lý. Nếu AS hoặc LS đã được thành lập muốn bổ sung ngành nghề ngoài lĩnh vực hoạt động chính thì sẽ được phép theo những quy định mới. Nếu công ty đã được thành lập với sự tham gia của hơn một cổ đông rồi sau đó được tái cơ cấu thành công ty một cổ đông duy nhất, thì dạng công ty như thế này sẽ có thể tiếp tục hoạt động mà sẽ không bị giải thể để thành lập mới.
Công ty một cổ đông duy nhất được áp dụng phổ biến, nhất là tại các nước châu Âu. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng được bảo đảm cơ hội đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc thành lập công ty một cổ đông duy nhất có một cổ đông duy nhất hoặc một đối tác thành viên duy nhất.
TCC cũng cho phép đóng góp các quyền vô hình (domain rights), bao gồm quyền sở hữ trí tuệ, hoặc những chứng từ thu có giá, hoặc vốn. Để tài sản có thể được đóng góp vào vốn của công ty, không cần thiết phải có các biện pháp, không cần phải có sự cầm cố, hoặc một yêu cầu nào khác đối với tài sản. Việc đăng ký vốn bằng tài sản thay mặt công ty được thực hiện trực tiếp với cơ quan đăng ký công ty, và tài sản có liên quan sẽ không được chấp nhận là vốn bằng tài sản trừ trường hợp tài sản đó thuộc về một người nào đó theo quy định của pháp luật.
3. Quy định về tập đoàn các công ty

Trong TCC, khái niệm tập đoàn các công ty, quan hệ giữa công ty/các công ty mẹ và các công ty thành viên, vốn phụ thuộc vào vào những nguyên tắc và chính sách tương tự, và tập trung dưới một sự điều hành thống nhất, lần này được đề cập lần đầu tiên trong luật của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặt khác, các quy định mới bảo vệ các cổ đông và các chủ nợ vốn không thuộc các tập đoàn và mặt khác, các ủy viên ban quản trị của các công ty thành viên sẽ bảo đảm sự minh bạch và cân đối giữa quyền lợi của các bên liên quan.
4. Các quy định bảo đảm sự minh bạch

Trước hết, TCC bảo đảm sự minh bạch thông qua trang website của công ty. Do đó, vốn của tất cả các công ty cổ phần bắt buộc phải được thông báo trên trang website, và khi có trang website này, phai thiết kế một mục trong trang website dành cho các cổ đông và công chúng nói chung. 
Trang website sẽ có các báo cáo và các dự liệu liên quan về các chủ nợ, nhà đầu tư, trước hết là các thông báo hợp pháp của công ty, các báo cáo hàng năm, báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán. Sẽ áp dụng tiền phạt và hình phạt nếu công ty không hoàn thành các nghĩa vụ này.
5. Những thay đổi về Ban giám đốc, Hội đồng quản trị công ty 
cổ phần

Theo TCC mới, quy định Ban giám đốc chỉ cần ít nhất một thành viên. Sự cần thiết phải có các cổ đông là thành viên Ban giám đốc đã được bỏ. Do đó, các pháp nhân cũng có quyền trở thành thành viên Ban giám đốc.
Các nhóm cổ đông, nhóm cổ phiếu và các cổ đông thiểu số cũng được phép có đại diện trong Ban giám đốc.

Các thành viên Ban giám đốc có quyền chuyển một số trách nhiệm của mình cho các thành viên khác của Ban giám đốc, cho các bên thứ ba và cho ban quản lý. Một cơ cấu kiểm toán nội bộ được thiết lập phù hợp với các nguyên tắc điều hành công ty. Các điều khoản về quản lý tài chính, giám sát tài chính, kế hoạch tài chính và quản lý rủi ro có mục đích nhằm thực hiện mục tiêu này.

Số đại biểu dự họp các cuộc hop của Ban giám đốc là ½ cộng 1, một điều khoản quan trọng, đã được loại bỏ; thay vì đạt được đa số thành viên Ban giám đốc là đầy đủ để tiến hành cuộc họp của ban. Trong trường hợp Ban giám đốc bao gồm hơn một thành viên, yêu cầu phải có ít nhất ¼ số thành viên của Ban có trình độ đại học.
TCC cho phép các cuộc họp trực tuyến của Ban giám đốc. Nghị quyết của ban có thể sử dụng chữ ký điện tử.

Tại cuộc họp Đại hội đồng, cơ chế “đại diện công ty” được thiết lập nhằm mục đích đại diện cho các cổ đông tập thể. Đại diện công ty có thể không nhất thiết là cổ đông. Đại diện công ty yêu cầu các cổ đông giao quyền cho người đại diện này đại diện cho mình tại cuộc họp Đại hội đồng. Đại diện cho công ty không phải là một nghề, và chỉ được thực hiện khi có ủy nhiệm của các cổ đông. Đại diện công ty sẽ yêu cầu thực hiện việc đại diện thông qua tuyên bố bằng văn bản. Tuyên bố này có liên quan đến việc quản lý, kiểm toán nội bộ công ty và kiểm toán độc lập của công ty phù hợp với các nguyên tắc sự quản lý chung, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập đối với công ty. Chương trình này có thể bao gồm các lĩnh vực đầu tư, các công việc đầu tư không thực hiện, các nguyên tắc liên quan đến chính sách áp dụng trong công ty (như các chính sách tài chính, phân chia lãi cổ tức và marketing). Mặc dù đại diện công ty có giá trị áp dụng với tất cả các công ty AS, điều này đảm bảo việc tổ chức các cổ đông thiểu số, đặc biệt là tại các công ty thương mại công.
TCC cũng cho phép các cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng và sử dụng chữ ký điện tử trong Đại hội đồng. Với TCC, họp Đại hội đồng trực tiếp và sử dụng chữ ký điện tử được quy định bằng 2 thông báo riêng biệt. Với các công ty thương mại công, việc họp Đại hội đồng trực tuyến là bắt buộc.

6. Yêu cầu kiểm toán với công ty cổ phần

TCC đề cập hệ thống kiểm toán hoàn toàn mới cho các công ty. Thông qua các quy định mới, việc kiểm toán hiện nay được thực hiện bắt buộc tại các bộ phận của công ty và được một kiểm toán viên thực hiện và kiểm toán viên này không cần phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan được thay thế bằng cơ chế kiểm toán độc lập do các hãng kiểm toán độc lập hoặc do các cố vấn tài chính có uy tín tiến hành, hoặc các cố vấn tài chính kế toán độc lập. Việc kiểm toán phải được hoàn thành phù hợp với các Tiêu chuẩn kiểm toán Thổ Nhĩ Kỳ tương ứng với các Tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế. Một thay đổi khác trong TCC là có kiểm toán viên các giao dịch, như vậy các giao dịch sẽ được kiểm toán. Những kiểm toán viên các giao dịch này là các kiểm toán viên sẽ kiểm tra các giao dịch khác nhau mà công ty tiến hành trong quản lý công ty, tăng và giảm vốn, sát nhập, lợi nhuận bất thường, chuyển đổi hình thái công ty hoặc phát hành chứng khoán thị trường.
TCC cũng cho phép áp dụng các kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của bất cứ cổ đông nào. Một kiểm toán viên đặc biệt sẽ được tòa án bổ nhiệm nếu Đại hội đồng chấp nhận yêu cầu kiểm toán đặc biệt do cổ đông đưa ra.

Việc kiểm toán do các kiểm toán độc lập tiến hành. Các hãng kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công bố tài chính của tất cả các công ty thuộc tất cả mọi quy mô. Với các SME, việc kiểm toán các công bố tài chính có thể do ít nhất một kiểm toán viên có chứng chỉ (YMM) hoặc một tư vấn tài chính kế toán có chứng chỉ (SMMM) thực hiện.
Kiểm toán viên được hãng kiểm toán độc lập chỉ định để kiểm toán một công ty sẽ phải bị thay thế bằng một kiểm toán viên khác ít nhất trong hai năm, nếu kiểm toán viên đã xuất trình báo cáo kiểm toán của công ty này trong bảy năm liên tục.
7. Trách nhiệm của thành viên Ban giám đốc công ty cổ phần

Ban giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị các công bố tài chính và các báo cáo hàng năm phù hợp với các Tiêu chuẩn kế toán Thổ Nhĩ Kỳ. Ban giám đốc phải, trong vòng ba tháng kể từ khi năm tài chính kết thúc, hoàn thành các báo cáo và trình cho Đại hội đồng.
Ban giám đốc công ty có trách nhiệm chuẩn bị các công bố tài chính hỗn hợp và trình các công bố tài chính của tập đoàn các công ty, các báo cáo hàng năm, công bố tài chính của riêng từng hãng, các báo cáo hàng năm do Ban giám đốc công ty chuẩn bị, và nếu việc kiểm toán đã hoàn thành, các báo cáo kiểm toán của công ty mẹ và của các công ty thành viên, lên kiểm toán viên chịu trách nhiệm kiểm toán các công bố tài chính hỗn hợp.
Một trong những trách nhiệm quan trọng của Ban giám đốc là lập ra cơ chế theo yêu cầu để lập các kế hoạch tài chính cần thiết cho các hoạt động kế toán, giám sát tài chính và quản lý công ty một cách khoa học. Các công bố tài chính và các báo cáo chưa được kiểm toán của Ban giám đốc được coi như là ban Giám đốc chưa chuẩn bị các báo cáo.

Kiểm toán viên do Đại hội đồng bổ nhiệm. Tiếp theo việc bổ nhiệm, Ban giám đốc công ty sẽ đăng ký ngay tên của kiểm toán viên tại cơ quan đăng ký và thông báo tên của kiểm toán viên mà mình đã bổ nhiệm cho tờ Thông báo đăng ký công ty và đưa lên website của công ty. Kiểm toán viên được bổ nhiệm kiểm toán các tài khoản năm tài chính 1013 phù họp với bộ Luật TCC mới sẽ phải được bổ nhiệm trước 1/3/2013.
Ban giám đốc có trách nhiệm trình tất cả các dữ liệu và tất cả các tài liệu được coi là cơ sở của các dữ liệu trên cho kiểm toán viên để kiểm toán viên có thể tiến hành việc kiểm toán phù hợp với luật và với sự thận trọng cần thiết.

Đại hội đồng sẽ không thể áp dụng bất cứ nghị quyết nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến khoản lỗ hoặc lãi được công bố phù hợp với các công bố tài chính mặc dù có những ý kiến khác biệt hoặc trái ngược với kết quả của kiểm toán viên. Trong những trường hợp như vậy, Ban giám đốc sẽ đề nghị Đại hội đồng họp trong vòng bốn ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến của kiểm toán viên và trình đề nghị từ chức của mình và đề nghị ngày họp. Ngay sau khi Ban giám đốc từ nhiệm, Đại hội đồng sẽ phải bổ nhiệm Ban giám đốc mới. Ban giám đốc mới có trách nhiệm chuẩn bị các công bố tài chính phù hợp với bộ Luật và các quy định pháp lý về hoạt động của công ty và các tiêu chuẩn quy định hiện hành, và trình các công bố tài chính lên Đại hội đồng cùng với báo cáo của kiểm toán viên. Khi có ý kiến được chấp nhận, Đại hội đồng sẽ phải thống nhất một nghị quyết về các biện pháp và cần thiết phải có sự xem xét lại.
8. Các tiêu chuẩn kế toán áp dụng cho các công bố tài chính
Các công bố tài chính phải được chuẩn bị phù hợp với các Tiêu chuẩn kế toán của Thổ Nhĩ Kỳ (TAS) do Hội đồng tiêu chuẩn kế toán Thổ Nhĩ Kỳ công bố. Trong khuôn khổ này, cần phải có quy định trách nhiệm về việc chuẩn bị các công bố tài chính hỗn hợp vào ngày 1/1/2013. Trên cơ sở đó mở bảng cân đối cho năm 2013 phù hợp với các quy định của TAS. Tiêu chuẩn về báo cáo tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ được áp dụngcho các SME . 
Ban Tiêu chuẩn kế toán Thổ Nhĩ Kỳ (TMSK) có thể giới thiệu các tiêu chuẩn riêng biệt cho các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp có quy mô khác nhau. Các cơ quan và các hội đồng do luật pháp thành lập theo yêu cầu đặc biệt sẽ đưa ra các quy định hạn chế liên quan tới các tiêu chuẩn sẽ có giá trị trong từng lĩnh vực, cho thấy các tiêu chuẩn này phù hợp với TAS và được TMSK phê chuẩn.
9. Báo cáo hàng năm

Các báo cáo hàng năm của Ban giám đốc phải phán ánh dòng chảy các hoạt động của công ty và tình hình tài chính của công ty về các mặt một cách toàn diện. Trong các báo cáo hàng năm, tình hình của công ty phải được đánh giá dựa trên các công bố về tài chính. Bản báo cáo cũng phải diễn tả rõ các chi tiết về sự phát triển của công ty và những rủi ro có khả năng phải đối mặt. Các đánh giá của Ban giám đốc về các vấn đề này cũng phải được nêu trong báo cáo hàng năm. Đồng thời, bất cứ sự việc nào xảy ra sau cuối năm, các hoạt động nghiên cứu và phát triển của công ty, các khoản như lương, thưởng cho các thành viên Ban giám đốc và các thành viên cao cấp của công ty, cũng như các khoản chi khác về giải trí, du lịch, thanh toán bảo hiểm…cũng phải được nêu trong báo cáo hàng năm. Nội dung tối thiểu tạm thời của báo cáo được quyết định và công bố chi tiết bởi Bộ công nghiệp và thương mại thông qua một thông báo riêng.
Ban giám đốc chuẩn bị báo cáo hàng năm, cùng với các công bố tài chính và các phụ lục kèm theo trong vòng ba tháng của phần công việc kế toán sau khi năm tài chính kế thúc và trình lên Đại hội đồng.

10. Sát nhập, các khoản thu nhập phát sinh

TCC đưa ra các quy định của ba loại tái cấu trúc công ty. Các điều khoản mới được thiết kế để bảo vệ đầy đủ quyền lợi của các đối tác và các cổ đông. Các nội dung điều chỉnh về sự sát nhập, các khoản thu nhập bất thường được ghi trong TCC và phù hợp với hệ thống hiện hành của luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, hệ thống pháp luật của EU./.
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